
BIỂU 01: TỔNG HỢP CHI TIẾT PHI PHÍ THỰC HIỆN TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT NĂM 2014
(Kèm theo Kết luận thanh tra)

STT Nội dung Số HĐ Ngày Giá trị
Thanh toán Hóa đơn GTGT

Đơn vị thực hiện Ghi chú

4,5 ha (dự toán) 4,5 ha (Thực tế)

DT 0,6 DT 3,9 ha 0,6 3,9
Tổng

Số CT Ngày Gía trị đã
thanh toán Số Ngày Gía trị 4,5

A Nguồn vốn: - 771.700.000 24.443.697 158.884.033 183.327.730

I Nguồn Flit -
1 Dự toán 02/HĐ-RSX/2014/FLIT 10-04-2014 840.000.000 -
2 Thực hiện 771.700.000 24.443.697 158.884.033 183.327.730

II Dịch vụ môi trường rừng thực hiện -

Diện tích thiết kế: 100 ha 3.533.673.200 -

Diện tích nghiệm thu 89,8ha - - - -

Chi phí tư vấn dự án
trồng rừng GĐ 2014-
2017 4B/2013/HĐKT 02-12-2013 22.480.000 22.480.000

Công ty
TNHH Anh
Quyên Kon
Tum

Đã KT tại
KL số

232/KL-
SNN

ngày…./…/.
..

134.880 876.720 134.880 876.720 1.011.600

Chi phí thiết kế trồng rừng năm 20145/2013/HĐKT 03-12-2013 71.160.000 71.160.000

Công ty
TNHH Anh
Quyên Kon
Tum

426.960 2.775.240 426.960 2.775.240 3.202.200

Chi phí cây giống+ trồng dặm - - -

Chi phí trồng, chăm sóc
năm thứ 1 (nghiệm thu:

91,8 ha)

01/HĐGK,01/PLHĐ 14-08-2014 1.610.225.769 PC05 09-01-2014 134.000.000

87793 31-12-2014 762.593.172Nguyễn Hữu Thành

804.000 5.226.000

10.398.998 67.593.486

77.992.483
01-12-2014 PC86 10-04-2014 101.628.597 609.772 3.963.515 -

PC181 20-08-2014 123.256.117 739.537 4.806.989 -
PC288 27-11-2014 138.350.000 830.100 5.395.650 -

UNC
31-12-2014 70.000.000 420.000 2.730.000 -
19-01-2015 195.358.458 1.172.151 7.618.980 -

02/HĐGK, 02/PLHĐ 14-08-2014 1.742.668.642 PC04 09-01-2014 134.000.000

87792 31-12-2014 828.453.491 Nguyễn Duy Hoàn

804.000 5.226.000 -
01-12-2014 PC85 10-04-2014 93.000.000 558.000 3.627.000 -

PC179 18-08-2014 172.000.000 1.032.000 6.708.000 -
PC289 27-11-2014 150.300.000 901.800 5.861.700 -

UNC
31-12-2014 70.000.000 420.000 2.730.000 -

191/2015 209.153.491 1.254.921 8.156.986 -

Chi phí thiết kế chăm
sóc năm 2 RT 2014
(nghiệm thu: 76,3 ha)

03/2015/HĐKT 25-02-2015 44.512.413 UNC 08-10-2015 44.612.413 173 10-04-2015 44.612.413

Công ty
TNHH Anh
Quyên Kon
Tum 267.674 1.739.884 291.584 1.895.299 2.186.883

Chăm sóc bổ sung (sau
khi nghiệm thu năm 4)

03/HĐGK 16-10-2017 106.616.932 PC 55 09-02-2018 116.038.893 116.038.893 696.233 4.525.517 758.424 4.929.757 5.688.181

Chăm sóc bổ sung (sau
khi nghiệm thu năm 4)

04/HĐGK 16-10-2017 116.038.893 PC 56 10-02-2018 106.616.932 106.616.932 639.702 4.158.060 696.843 4.529.478 5.226.320

Chi phí chăm sóc năm 2
rừng trồng năm 2014

(81,6ha)

PC261 22-06-2015 115.000.000

47616 30-06-2016 277.284.480Nguyễn Hữu ThànhĐã KT tại
KL số

232/KL-
SNN

ngày…./…/
…

690.000

4.478.934 29.113.071

33.592.005
PC423 26-11-2015 60.000.000 360.000 -

UNC 08-07-2016 102.284.480 613.707 3.989.095
-
-

PC422 26-11-2014 120.000.000

47617 30-06-2016 331.850.551 Nguyễn Duy Hoàn

720.000 -
PC210 27-04-2014 125.000.000 750.000 -

UNC 08-07-2016 86.850.551 521.103 3.387.171
-
-

Chi phí chăm sóc năm
3,4 rừng trồng năm

2014 (nghiệm thu: 89,8
ha)

UNC 08-07-2016 120.000.000

39237 13-02-2018 552.390.042 Nguyễn Duy Hoàn

720.000 4.680.000

7.257.074 47.170.983

54.428.057
01-12-2016 120.000.000 720.000 4.680.000 -

UNC 31-08-2017 80.000.000 480.000 3.120.000 -
PC62 12-02-2018 50.000.000 300.000 1.950.000 -
PC294 03-10-2018 100.000.000 600.000 3.900.000 -
UNC 01-02-2019 82.390.042 494.340 3.213.212 -

UNC
08-07-2016 100.000.000

39236 13-02-2018 533.752.077Nguyễn Hữu Thành

600.000 3.900.000 -
01-12-2016 120.000.000 720.000 4.680.000 -

UNC 31-08-2017 70.000.000 420.000 2.730.000 -
PC61 12-02-2018 50.000.000 300.000 1.950.000 -
UNC 01-02-2019 193.752.077 1.162.512 7.556.331 -

Tổng 3.647.232.051 3.553.592.051 24.443.697 158.884.033 183.327.730
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